
Phụ lục I 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI 

(Theo Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQH ngày 14 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng bầu cử quốc gia) 

–––––––––––––– 

 
1. Đơn vị bầu cử số 1 (Gồm các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây và các xã: Nhơn Châu, Vân Canh, Canh Vinh, Canh Liên, Tuy 

Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc, Tây Sơn, Bình Khê,  Bình Phú, Bình Hiệp, Bình An, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn, An Nhơn Tây) 

 Số đại biểu được bầu: 3 người; số người ứng cử: 5 người. 

Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp,  

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội  

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1 Nguyễn Hồng Diên 16/3/1965 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hồng 

Minh, tỉnh 

Hưng Yên 

Số nhà 11-05, 

đường Nguyệt 

Quế, Khu đô 

thị sinh thái 

Vinhomes 

Riverside 2, 

phường Phúc 

Lợi, thành phố 

Hà Nội 

10/10 

phổ 

thông 

Đại học 

Lịch sử 

và Giáo 

dục học; 

Đại học 

Kế toán 

tổng hợp 

Tiến sĩ 

Quản lý 

hành 

chính 

công 

Cao 

cấp 

Đại học 

tiếng 

Nga; 

Anh 

trình độ 

C 

Ủy viên Ban Chấp 

hành Trung ương 

Đảng, Phó Bí thư 

chuyên trách Đảng 

ủy Quốc hội 

Đảng ủy 

Quốc hội 
24/02/1985 

Khóa 

XIV, 

XV 

Huyện Vũ 

Thư nhiệm kỳ 

2001 - 2006; 

tỉnh Thái Bình 

nhiệm kỳ 

2001 - 2006, 

2006 - 2011, 

2011 - 2016, 

2016 - 2021 

 

2 Huỳnh Thị Hoa Điệp 12/7/1986 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Tuy 

Phước, tỉnh 

Gia Lai 

Số nhà 11-

11A, đường 

Nguyễn Lữ, tổ 

1, khu phố 6, 

phường Quy 

Nhơn Nam, 

tỉnh Gia Lai 

12/12  

phổ 

thông 

Đại học 

chuyên 

ngành 

Kinh tế 

Không Không 

Đại học 

Tiếng 

Anh 

Ủy viên Ban 

Thường vụ, Trưởng 

Ban Kiểm tra Hội 

Nữ doanh nhân tỉnh 

Gia Lai, Giám đốc 

Công ty TNHH 

Vĩnh Phát Quy 

Nhơn, tỉnh Gia Lai 

Công ty 

TNHH Vĩnh 

Phát Quy 

Nhơn 

Không  Không Không  

3 Lý Tiết Hạnh 30/10/1972 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Tuy 

Phước, tỉnh 

Gia Lai 

Số nhà 53, 

đường Nguyễn 

Thi, tổ 56B, khu 

phố 10, phường 

Quy Nhơn, tỉnh 

Gia Lai 

12/12  

phổ 

thông 

Đại học 

Sư phạm 

Ngữ 

văn; Đại 

học 

Ngôn 

ngữ Anh 

Thạc sĩ 

Quản lý 

giáo 

dục  

Cao 

cấp 

Đại học 

Tiếng 

Anh 

Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh; 

Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ Hội 

đồng nhân dân tỉnh, 

Phó trưởng Đoàn 

chuyên trách Đoàn 

đại biểu Quốc hội 

tỉnh Gia Lai 

Đoàn đại 

biểu Quốc 

hội tỉnh Gia 

Lai 

03/4/1999 

Khóa 

XIV, 

XV 

 Không  



2 

Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp,  

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội  

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

4 Trịnh Bảo Luân 15/6/1984 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Vĩnh 

Thịnh, tỉnh 

Gia Lai 

Số nhà 51, 

đường Xuân 

Diệu, thôn 

Định Tố, xã 

Vĩnh Thạnh, 

tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

ngành 

Xây 

dựng 

dân 

dựng và 

công 

nghiệp 

Không 
Cao 

cấp 

Anh 

trình độ 

C 

Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ xã, 

Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã Vĩnh 

Thạnh, tỉnh Gia Lai 

Ủy ban nhân 

dân xã Vĩnh 

Thạnh, tỉnh 

Gia Lai 

23/9/2011  Không 

Xã Vĩnh 

Quang nhiệm 

kỳ 2016 - 

2021, 2021 - 

2026; xã Vĩnh 

Thạnh nhiệm 

kỳ 2021 - 

2026 (từ 

tháng 7/2025) 

 

5 Vũ Hồng Quân 06/4/1991 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường An 

Nhơn Bắc, 

tỉnh Gia Lai 

Số nhà 46, 

đường Nguyễn 

Lạc, tổ 36, khu 

phố 4, phường 

Quy Nhơn, tỉnh 

Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Quản trị 

kinh 

doanh 

Không Không 

Đại học 

Quản trị 

kinh 

doanh - 

Tiếng 

Anh 

Ủy viên Ủy ban 

Trung ương MTTQ 

Việt Nam, Phó Chủ 

tịch Hội Doanh nhân 

trẻ Việt Nam, Phó 

Chủ tịch Hội LHTN 

Việt Nam tỉnh Gia 

Lai, Chủ tịch Hội 

Doanh nhân trẻ tỉnh 

Gia Lai, Giám đốc 

Công ty TNHH Đầu 

tư Xây dựng An 

Viên An Lộc Phát 

Hội doanh 

nhân trẻ tỉnh 

Gia Lai 

Không Không  Không  

2. Đơn vị bầu cử số 2 (Gồm các phường: Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Nam, An Nhơn Bắc và các xã: Phù Cát, Xuân An, Ngô Mây, Cát Tiến, Đề Gi, Hội Sơn, Hòa Hội) 

 Số đại biểu được bầu: 2 người; số người ứng cử: 4 người. 

Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp,  

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội  

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1 Đồng Ngọc Ba 01/9/1972 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Tiên 

Lục, tỉnh 

Bắc Ninh 

Căn hộ A2 - 

0704, dự án đầu 

tư xây dựng tháp 

Thủ đô xanh, tổ 

dân phố Ecolife, 

phường Đại Mỗ, 

thành phố Hà Nội 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

chuyên 

ngành 

Luật 

Kinh tế 

Tiến sĩ 

Luật 

Cao 

cấp 

Anh 

khung 

B2 Châu 

Âu 

Ủy viên là Đại 

biểu Quốc hội hoạt 

động chuyên trách 

tại Ủy ban Pháp 

luật và Tư pháp 

của Quốc hội; Phó 

Chủ tịch Nhóm 

nghị sĩ hữu nghị 

Việt Nam - Maroc 

 Ủy ban Pháp 

luật và Tư pháp 

của Quốc hội 

01/01/2000 
Khóa 

XV 
 Không  



3 

Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp,  

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội  

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

2 Nguyễn Văn Cảnh 07/12/1977 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Đề Gi, 

tỉnh Gia Lai   

Lô D1-BT1 dự án 

Đại Phú Gia, khu 

đô thị thương mại 

Bắc Sông Hà 

Thanh (khu C), 

khu phố 4, 

phường Quy 

Nhơn Đông, Tỉnh 

Gia Lai  

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Quản trị 

kinh 

doanh 

Thạc sĩ 

Quản 

trị kinh 

doanh 

Cao 

cấp 

Thạc sĩ 

Quản trị 

kinh 

doanh - 

Tiếng 

Anh 

Giám đốc Khu du 

lịch Cửa Biển, Phó 

Giám đốc Công ty 

TNHH Dịch vụ du 

lịch Quốc Thắng, 

Chủ tịch Hội đồng 

thành viên Công ty 

TNHH Phú Hiệp, 

Ủy viên Ủy ban 

Mặt trận Tổ Quốc 

Việt Nam tỉnh Gia 

Lai; Ủy viên Ủy 

ban Văn hóa và Xã 

hội của Quốc hội 

Công ty TNHH 

Dịch vụ du lịch 

Quốc Thắng 

11/06/2012 

Khóa 

XIII, 

XIV, 

XV 

Không   

3 Nguyễn Thị Cẩm 10/10/1982 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Thôn Phú 

Kim, xã Phù 

Cát, tỉnh 

Gia Lai 

Xã Phù Cát, tỉnh 

Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Lưu trữ 

học và 

Quản trị 

văn 

phòng 

Thạc sĩ 

Lịch sử 

Việt 

Nam 

Cao 

cấp 

Anh 

trình độ 

B 

Phó Bí thư 

Thường trực Đảng 

ủy xã Xuân An, 

tỉnh Gia Lai 

Đảng ủy xã 

Xuân An, tỉnh 

Gia Lai 

19/12/2002 Không  

Huyện Phù 

Cát nhiệm kỳ 

2021 - 2026; 

xã Cát Trinh 

nhiệm kỳ 

2011 - 2016, 

2016 - 2021, 

2021 - 2026; 

xã Xuân An 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

(từ tháng 

7/2025) 

 

4 Lê Minh Hải 08/7/1982 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Thăng 

Điền, thành 

phố Đà 

Nãng 

Số nhà 10A, 

đường  Hoàng 

Văn Thái, 

phường Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 

12/12  

phổ 

thông 

Đại học 

chuyên 

ngành 

Địa chất 

Môi 

trường 

Tiến sĩ 

Quản lý 

Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

Cao 

cấp 

Đại học 

Tiếng 

Anh 

Bí thư Chi bộ, 

Giám đốc Trung 

tâm Ứng dụng tiến 

bộ Khoa học và 

Công nghệ tỉnh 

Gia Lai 

Trung tâm Ứng 

dựng tiến bộ 

Khoa học và 

Công nghệ trực 

thuộc Sở Khoa 

học và Công 

nghệ tỉnh Gia 

Lai 

04/11/2013 Không  Không  



4 

3. Đơn vị bầu cử số 3 (Gồm các phường: Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Tam Quan, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Bắc và các xã: Phù Mỹ, An Lương, Bình 

Dương, Phù Mỹ Đông,  Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Bắc, Hoài Ân, Ân Tường, Kim Sơn, Vạn Đức, Ân Hảo, An Hòa, An Lão, An Vinh, An Toàn) 

Số đại biểu được bầu: 3 người; số người ứng cử: 5 người. 

Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp,  

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội 

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1 Bành Thị Xuân Hương 15/01/1973 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường Tam 

Quan, tỉnh 

Gia Lai 

Số nhà 34, đường 

Võ Văn Tần, tổ 

33, khu phố 29, 

phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 

Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Ngân 

hàng 

Thạc sĩ 

Tài 

chính - 

Ngân 

hàng 

Trung 

cấp  

Anh 

trình dộ 

B 

Phó Bí thư Đảng 

ủy, Phó Giám đốc 

Ngân hàng 

Thương mại cổ 

phần Công thương 

Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Định, 

tỉnh Gia Lai 

Ngân hàng 

Thương mại 

cổ phần 

Công thương 

Việt Nam - 

Chi nhánh 

Bình Định, 

tỉnh Gia Lai 

20/12/2001 Không  Không  

2 Trần Kim Kha 24/12/1979 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Tuy 

Phước Tây, 

tỉnh Gia Lai 

Số nhà 569/4, 

đường Nguyễn 

Thái Học, tổ 33, 

khu phố 17, 

phường Quy 

Nhơn Nam, tỉnh 

Gia Lai 

12/12 

 phổ 

thông 

Đại học 

Công 

nghệ 

thông tin 

Thạc sĩ 

Công 

nghệ 

thông 

tin; 

Thạc sĩ 

Quản 

trị kinh 

doanh 

Cao 

cấp 

Thạc sĩ 

Công 

nghệ 

thông tin 

- Tiếng 

Anh 

Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ 

tỉnh; Bí thư Đảng 

ủy, Giám đốc Sở 

Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Gia Lai 

Sở Khoa học 

và Công 

nghệ tỉnh 

Gia Lai 

26/3/2001  Không Không  

3 Mai Thúy Kiều  10/9/1982 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Ân 

Tường, tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Phú 

Khương, xã Ân 

Tường, tỉnh Gia 

Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Công tác 

xã hội 

Không 
Trung 

cấp  

Anh 

trình độ 

B 

Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ xã, 

Phó Bí thư Chi bộ 

cơ quan Ủy ban 

nhân dân xã Ân 

Tường, Trưởng 

phòng Phòng Văn 

hóa - Xã hội xã 

Ân Tường 

Ủy ban nhân 

dân xã Ân 

Tường, tỉnh 

Gia Lai 

05/11/2001 Không  

Xã Ân Tường 

Tây nhiệm kỳ 

2021 - 2026; 

xã Ân Tường 

nhiệm kỳ  

2021 - 2026 

(từ tháng 

7/2025) 

 

4 Huỳnh Thị Anh Thảo 16/11/1982 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã An 

Lương, tỉnh 

Gia Lai 

Số nhà 28/10, 

đường Trần Văn 

Ơn, tổ 13, khu 

phố 10, phường 

Quy Nhơn Nam, 

tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Ngữ 

văn; Đại 

học 

Ngôn 

ngữ Anh 

Thạc sĩ 

Ngôn 

ngữ 

học 

Cao 

cấp 

Đại học 

Ngôn 

ngữ Anh 

Phó Bí thư Đảng 

ủy, Phó Giám đốc 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

tỉnh Gia Lai 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch tỉnh 

Gia Lai 

26/12/2009 Không  

Tỉnh Bình 

Định nhiệm kỳ 

2016 - 2021, 

2021 - 2026; 

tỉnh Gia Lai 

nhiệm kỳ  

2021 - 2026 

(từ tháng 

7/2025) 

 



5 

Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp,  

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội 

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

5 Trần Minh Trọng 25/8/1973 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Nam 

Phước, thành 

phố Đà Nẵng 

Số nhà 515/5, 

đường Hoàng 

Diệu, phường 

Hòa Cường, 

thành phố Đà 

Nẵng 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

chuyên 

ngành 

Xây 

dựng 

Đảng và 

Chính 

quyền 

nhà 

nước 

Không 
Cao 

cấp 
Không 

Ủy viên Ban 

Thường vụ Đảng 

ủy, Chủ nhiệm Ủy 

ban kiểm tra Đảng 

ủy Quân khu 5; 

Thiếu tướng, Phó 

Chính ủy Quân 

khu 5 

Bộ Tư lệnh 

Quân khu 5 
28/02/1994  Không 

Tỉnh Đắk Lắk 

nhiệm kỳ  

2021 - 2026 

 

4. Đơn vị bầu cử số 4 (Gồm các phường: Pleiku, Hội Phú, Diên Hồng, An Phú, Thống Nhất và các xã: Gào, Biển Hồ, Chư Păh, Ia Khươl, Ia Phí, Ia Ly, Chư Prông, Bàu Cạn, Ia Boòng,  Ia 

Lâu, Ia Pia, Ia Tôr, Ia Púch, Ia Mơ, Đức Cơ, Ia Krêl, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Grai, Ia Krái, Ia Hrung, Ia Chia, Ia O, Ia Dơk, Ia Dom) 

Số đại biểu được bầu: 3 người; số người ứng cử: 5 người. 

Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp,  

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội 

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân  

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1 Lê Hoàng Anh 30/7/1973 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hòa Lộc, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

P1507, C11, 

Tràng An GP 

Complex, số 01 

Phùng Chí Kiên, 

phường Nghĩa 

Đô, thành phố Hà 

Nội 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Quản lý 

kinh tế; 

Đại học 

Luật; 

Đại học 

Nông 

học 

Thạc sĩ 

Kinh tế  

Cao 

cấp 

Anh 

trình độ 

C 

Ủy viên chuyên trách 

Ủy ban Kinh tế và 

Tài chính của Quốc 

hội; Phó Chủ tịch 

Nhóm Nghị sĩ hữu 

nghị Việt Nam - 

Thụy Điển 

Ủy ban Kinh 

tế và Tài 

chính của 

Quốc hội 

15/12/1995 
Khóa 

XV 
 không  

2 Huỳnh Văn Mạnh 04/11/1986 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Thọ 

Phong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Phường Thống 

Nhất, tỉnh Gia 

Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Quân sự 

Thạc sĩ 

chuyên 

ngành 

Nghệ 

thuật 

Quân 

sự 

Trung 

cấp  
Không 

Ủy viên Ban Thường 

vụ Đảng ủy, Thiếu 

tá, Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy Quân sự 

xã Biển Hồ, tỉnh Gia 

Lai 

Ban Chỉ huy 

Quân sự xã 

Biển Hồ, tỉnh 

Gia Lai 

30/9/2007  Không Không  



6 

Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp,  

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội 

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân  

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

3 Đinh Ngọc Quý 20/02/1973 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường Tiên 

Sơn, tỉnh 

Ninh Bình 

Số nhà 32, ngõ 

122 đường Láng, 

phường Đống 

Đa, thành phố Hà 

Nội 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Luật học 

Thạc sĩ 

Luật 

Cao 

cấp 

Anh 

trình độ 

C 

Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ, Ủy 

viên là đại biểu Quốc 

hội hoạt động chuyên 

trách tại Ủy ban Văn 

hóa và Xã hội của 

Quốc hội; Phó Chủ 

tịch Nhóm Nghị sĩ 

hữu nghị Việt Nam - 

New Zealand 

Ủy ban Văn 

hóa và Xã 

hội của Quốc 

hội 

15/6/2004 
Khóa 

XV 
Không   

4 Rơ Ô H' Rin 16/11/1978 Nữ 
Việt 

Nam 

Gia 

Rai 

(Jrai) 

Không 
Xã Ia Rbol, 

tỉnh Gia Lai 

Làng Trol Đeng, 

xã Đức Cơ, tỉnh 

Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Luật 
Không 

Cao 

cấp 

Anh 

trình độ 

A; 

Chứng 

chỉ tiếng 

Jrai 

Ủy viên Ban Thường 

vụ Đảng ủy, Phó Chủ 

tịch Hội đồng nhân 

dân xã Đức Cơ, tỉnh 

Gia Lai 

Hội đồng 

nhân dân xã 

Đức Cơ, tỉnh 

Gia Lai 

17/10/2006 Không  

Huyện Đức 

Cơ nhiệm kỳ 

2016 - 2021, 

2021 - 2026; 

xã Đức Cơ 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

(từ tháng 

7/2025) 

 

5 Châu Ngọc Tuấn 28/12/1970 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã An 

Lương, tỉnh 

Gia Lai 

Số nhà 01/8, 

đường Tuệ Tĩnh, 

phường Diên 

Hồng, tỉnh Gia 

Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Luật 
Không 

Cao 

cấp 

Anh 

trình độ 

C 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, 

Trưởng đoàn Đoàn 

đại biểu Quốc hội 

tỉnh Gia Lai  

Tỉnh ủy  

Gia Lai 
07/4/1994 

Khóa 

XV 

Tỉnh Gia Lai 

nhiệm kỳ 

2011 - 2016, 

2016 - 2021, 

2021 - 2026 

 

5. Đơn vị bầu cử số 5 (Gồm các phường: An Khê, An Bình và các xã: Cửu An, Đak Pơ, Ya Hội, Kbang, Kông Bơ La, Tơ Tung, Sơn Lang, Đak Rong, Krong, Đak Đoa, Kon Gang, Ia 

Băng, KDang, Đak Sơmei, Mang Yang, Lơ Pang, Kon Chiêng, Hra, Ayun) 

Số đại biểu được bầu: 2 người; số người ứng cử: 4 người. 

Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân tộc Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp,  

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội 

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1 Đinh Văn Buôn 31/7/1992 Nam 
Việt 

Nam 

Ba Na 

(Bahnar) 
Không 

Xã Sơn 

Lang, tỉnh 

Gia Lai 

Làng Hà Nừng, 

xã Sơn Lang, 

tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Quân sự 

cơ sở  

Không 
Trung 

cấp  
Không 

Ủy viên Ban 

Chấp hành 

Đảng bộ xã, 

Cán bộ Ban Chỉ 

huy Quân sự xã 

Sơn Lang, tỉnh 

Gia Lai 

Ban Chỉ huy 

Quân sự xã 

Sơn Lang, 

tỉnh Gia Lai  

03/8/2012 Không 

Xã Sơn Lang 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

 



7 

Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân tộc Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp,  

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội 

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

2 Lưu Huệ Linh 24/8/1987 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hoàn 

Long, tỉnh 

Hưng Yên 

Tổ 01, phường 

An Bình, tỉnh 

Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Quản lý 

đất đai 

Không 
Trung 

cấp  

Anh 

trình độ 

B 

Phó Trưởng 

phòng Phòng 

Kinh tế, Hạ tầng 

và Đô thị 

phường An 

Bình, tỉnh Gia 

Lai 

Ủy ban nhân 

dân phường 

An Bình, 

tỉnh Gia Lai 

14/5/2013 Không  Không  

3 Nguyễn Thị Mai Phương 10/8/1970 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Nam Phù, 

thành phố Hà 

Nội 

Căn hộ 806, 

chung cư Bộ 

Khoa học và 

Công nghệ, tổ 

22, phường 

Nghĩa Đô, 

thành phố Hà 

Nội 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

chuyên 

ngành 

Luật học 

Thạc sĩ 

quản lý 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Cao 

cấp 

Anh 

trình độ 

C 

Ủy viên Ban 

Chấp hành 

Đảng bộ, Phó 

Chủ nhiệm Ủy 

ban Pháp luật và 

Tư pháp của 

Quốc hội; Chủ 

tịch Nhóm hữu 

nghị Việt Nam - 

Ba Lan 

Ủy ban Pháp 

luật và Tư 

pháp của 

Quốc hội 

18/12/2002 

Khóa 

XIV, 

XV 

Không   

4 Trường Trung Tuyến  17/10/1981 Nam 
Việt 

Nam 

Ba Na 

(Bahnar) 
Không 

Xã Đak Pơ, 

tỉnh Gia Lai 

Số nhà 52, 

đường Phạm 

Hồng Thái, tổ 

dân phố 1, 

phường An 

Bình, tỉnh Gia 

Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Sư phạm 

Hóa học; 

Đại học 

Quản trị 

kinh 

doanh 

Thạc sĩ 

Quản lý 

kinh tế  

Cao 

cấp 

Anh 

khung 

B2 châu 

Âu 

Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân 

xã Ya Hội, tỉnh 

Gia Lai 

Đảng ủy xã 

Ya Hội 
22/9/2007 Không 

Tỉnh Gia Lai 

nhiệm kỳ 

2016 - 2021, 

2021 - 2026; 

xã Ya Hội 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

(từ tháng 

7/2025) 

 

6. Đơn vị bầu cử số 6 (Gồm phường Ayun Pa và các xã: Ia Rbol, Ia Sao, Phú Túc, Ia Dreh, Ia Rsai, Uar, Ia Hiao, Ia Tul, Chư Sê, Bờ Ngoong, Ia Ko, Al Bá, Chư Pưh, Ia Le, Ia Hrú, Kông 

Chro, Ya Ma, Chư Krey, SRó, Đăk Song, Chơ Long, Pờ Tó, Ia Pa, Chư A Thai, Phú Thiện) 

Số đại biểu được bầu: 3 người; số người ứng cử: 5 người. 

Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp,  

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội 

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1 Nay Chip 20/5/1986 Nam 
Việt 

Nam 

Gia 

Rai 

(Jrai) 

Không 
Xã Uar, tỉnh 

Gia Lai 

Buôn Thành 

Công, xã Uar, 

tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Kinh tế 

phát 

triển  

Không 
Cao 

cấp 

Anh 

trình độ 

C 

Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ xã, Phó Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân 

xã Uar, tỉnh Gia Lai 

Ủy ban 

nhân dân 

xã Uar, 

tỉnh Gia 

Lai 

12/9/2017 Không  

Huyện Krông 

Pa nhiệm kỳ 

2021 - 2026; 

xã Uar nhiệm 

kỳ 2021 - 

2026 (từ 

tháng 7/2025) 
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Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp,  

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội 

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

2 Bùi Quang Huy 25/3/1977 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Thần 

Lĩnh, tỉnh 

Nghệ An 

Phòng 2702, Tòa 

C, Chung cư 

UDIC Complex, 

Hoàng Đạo Thuý, 

phường Yên Hoà, 

thành phố Hà Nội 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Luật 

Thạc sĩ 

Luật 

học 

Cao 

cấp 

Anh 

trình độ 

B 

Ủy viên Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng; Ủy 

viên Ban Thường vụ 

Đảng ủy Mặt trận Tổ 

quốc, các đoàn thể 

Trung ương; Phó Chủ 

tịch Ủy ban Trung ương 

Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam; Bí thư Đảng ủy, 

Bí thư thứ nhất Ban 

Chấp hành Trung ương 

Đoàn; Chủ nhiệm Ủy 

ban Quốc gia về Thanh 

niên Việt Nam 

Trung 

ương 

Đoàn 

Thanh 

niên 

Cộng sản 

Hồ Chí 

Minh 

09/3/2002  Không Không  

3 Siu Hương 16/8/1983 Nữ 
Việt 

Nam 

Gia 

Rai 

(Jrai) 

Không 

Xã Phú 

Thiện, tỉnh 

Gia Lai 

Tổ 4 Tây Sơn, 

phường Pleiku, 

tỉnh Gia  Lai 

12/12  

phổ 

thông 

Đại học 

Luật 

Thạc sĩ 

Luật 

Kinh tế 

Cao 

cấp 

Anh 

trình độ 

C 

Ủy viên Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, Phó 

trưởng Đoàn chuyên 

trách Đoàn đại biểu 

Quốc hội tỉnh Gia Lai 

Đoàn đại 

biểu 

Quốc hội 

tỉnh Gia 

Lai 

03/9/2013 

Khóa 

XIII,  

XV 

Tỉnh Gia Lai 

nhiệm kỳ 

2016 - 2021 

 

4 Phạm Ngọc Lâm 05/4/1978 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Bình Mỹ, 

tỉnh Ninh 

Bình 

Căn hộ 1704 - 

G03 Ciputra, 

phường Phú 

Thượng, thành 

phố Hà Nội 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

chuyên 

ngành 

Kinh tế 

đầu tư 

Thạc sĩ 

chuyên 

ngành 

Kinh tế 

đầu tư 

Cao 

cấp 

Anh 

trình độ 

C 

Vụ trưởng, Thư ký Phó 

Chủ tịch Quốc hội 

Văn 

phòng 

Quốc hội 

30/3/2009 Không Không  

5 Rơ Lan H'Ti 05/4/1984 Nữ 
Việt 

Nam 

Gia 

Rai 

(Jrai) 

Không 
Xã Chư Sê, 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Dư Keo, xã 

Ia Ko, tỉnh Gia 

Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Luật 
Không 

Trung 

cấp  

Anh 

trình độ 

B 

Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ, Phó 

Chủ tịch Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam 

xã, Chủ tịch Hội Liên 

hiệp Phụ nữ xã Ia Ko, 

tỉnh Gia Lai 

Ủy ban 

Mặt trận 

Tổ quốc 

Việt Nam 

xã Ia Ko, 

tỉnh Gia 

Lai 

12/10/2015  Không Không  

 


